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  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
(Ban hành theo Quyết định số:            /QĐ-LTT-ĐT, ngày        tháng       năm 20…..               
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Tên nghề: LOGISTICS
Mã nghề: 
Trình độ đào tạo: Cao đẳng chất lượng cao
Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
Thời gian đào tạo:  2,5 năm
1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1.1. Mục tiêu chung: 
- Chính trị, đạo đức:
+ Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
+ Có lòng yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước;
+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác;
+ Tuân thủ các quy định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;
+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.
- Thể chất, quốc phòng:
+ Có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
+ Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: thể dục, điền kinh, bóng chuyền;
+ Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;
+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an;
+ Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
1.2.1. Về kiến thức: 
- Hiểu biết những kiến thức chung về các vấn đề kinh tế, chính trị, pháp lý, xã hội liên quan đến môi trường hoạt động của doanh nghiệp và của ngành kế toán.
-  Biết, hiểu, phân tích được những nguyên lí, kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng trong lĩnh vực kinh doanh.
-   Có các kiến thức chung theo khung chương trình cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
-  Hiểu và giải thích được các khái niệm dịch vụ Logistics, quản trị Logistics, khái niệm chuỗi cung ứng, nguyên lý cơ bản của quản trị Logistics, vai trò của Logistics trong nền kinh tế và trong từng doanh nghiệp; 
- Hiểu và giải thích được các quy tắc thương mại quốc tế, thanh toán quốc tế, các quy trình nghiệp vụ và hợp đồng, chứng từ thương mạixuất/nhập khẩu;
- Hiểu và giải thích được các loại dịch vụ Logistics cơ bản, mô hình tổ chức, vị trí vai trò của các cấp cán bộ quản lý, nhân viên trong các công ty cung cấp và sử dụng dịch vụ Logistics;
- Hiểu và giải thích được các quy định pháp lý phổ biến về Dịch vụ Logistics, Vận tải Đa phương thức, các quy định trong ASEAN về vận tải và Logistics;
- Hiểu bản chất các rủi ro và mối nguy về an ninh - an toàn, các quy định về Hàng nguy hiểm, vận chuyển, tồn trữ hàng hóa qua các hành lang vận tải quốc tế và trong nước, các chương trình an ninh chuỗi cung ứng phổ biến trên thế giới;
- Biết các ứng dụng cơ bản của công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải, kho bãi, hệ thống phân phối, giao hàng, hỗ trợ thương mại điện tử.
1.2.2. Về kỹ năng: 
Kỹ năng chuyên môn
- Các kỹ năng làm việc với con người: Giao tiếp trực tiếp và gián tiếp, thuyết trình, tinh thần lãnh đạo và làm việc theo nhóm.
- Các kỹ năng làm việc với máy móc thiết bị: Máy vi tính, nhập số liệu,thiết bị chuyên dùng trong kho hàng, các loại Container, bao bì, máy đóng gói, xếp dỡ, chuyển tải, vận tải đường bộ, hệ thống thiết bị cảng biển, cảng hàng không.
- Các kỹ năng làm việc với thông tin, dữ liệu: Kiểm đếm hàng hóa, lập và đối chiếu chứng từ vận tải, kho hàng, hóa đơn thương mại, chứng nhận xuất xứ, thư tín dụng, đọc hiểu văn bản pháp lý, biểu thuế, cước phí, khai báo hải quan, truy xuất tình trạng lô hàng, tìm kiếm thông tin bằng các công cụ.
- Có khả năng tham gia thực hiện các loại dịch vụ gom hàng, giao nhận,vận tải nội địa và quốc tế, kho hàng, khai thuê hải quan, các dịch vụ gia tăng giá trị theo các mô hình dịch vụ Logistics; đặc biệt có khả năng tổ chức vận tải hàng hóa xuyên biên giới giữa Việt Nam và các nước trong khu vực ASEAN.
· Kỹ năng cốt lõi
-  Đạt bậc 3/5 của tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia;
-  Tin học đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; Chứng nhận tin học ứng dụng do Trường cấp (trừ SV ngành Công nghệ thông tin).
-  Ngoại ngữ đạt bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp 
-  Kỹ năng làm việc hàng ngày:
+	 Kỹ năng soạn thảo văn bản và trình bày các báo cáo. 
+ 	Kỹ năng giao tiếp, khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học khi sinh viên tốt nghiệp ngành Logistics đáp ứng yêu cầu: có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn chứng chỉ A2 hoặc tương đương, có khả năng giao tiếp trong học tập, nghiên cứu và công việc; có trình độ tin học tương đương trình độ A do trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM cấp.
- Kỹ năng phân tích/ đánh giá:
+ 	Sử dụng các công cụ thống kê và phân tích các vấn đề logistics vào hoạt động thực tế.
+ 	Kỹ năng khảo sát, nghiên cứu, tổng hợp và phân tích dữ liệu về Logistics
+ 	Phân tích, tìm hiểu nguyên nhân và hướng giải quyết các vấn đề. Thảo luận và đánh giá vấn đề về các thông tin, dữ liệu nghiên cứu và viết báo cáo.
- Kỹ năng cá nhân:
+ 	Học và tự học.
+ 	Linh hoạt trong các hoàn cảnh mới/ thích nghi thay đổi.
+ 	Lập kế hoạch và tổ chức công việc.
+ 	Suy nghĩ và hành động độc lập, sáng tạo.
+ 	Phát triển cá nhân và sự nghiệp.
+ 	Giao tiếp ứng xử và tạo lập quan hệ.
- Kỹ năng nhóm:
+ 	Lắng nghe hiệu quả.
+ 	Trình bày, trao đổi và bảo vệ quan điểm.
+ 	Truyền và tiếp thu kiến thức.
+ 	Đàm phán/ trao đổi với mọi người.
+ 	Hiểu về các động lực của nhóm.
+ 	Hợp tác với các đồng nghiệp.
1.2.3. Mức độ tự chủ và trách nhiêm:
· Phẩm chất đạo đức cá nhân
-    Có lối sống lành mạnh.
-    Tự tin khi giao tiếp và thực hành nghề trong môi trường làm việc có yếu tố nước ngoài.
-    Linh hoạt, khéo léo, tinh tế khi thực hành nghề & xử lí tình huống.
-    Chăm chỉ, có tinh thần học hỏi, cầu tiến và đặt mục tiêu cho bản thân.
-    Nhiệt tình và say mê công việc.
-    Điềm tĩnh, tự chủ khi ra quyết định.
· Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
-    Tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán được ban hành theo quyết định 87/2005/QĐ-BTC ngày 1 tháng 12 năm 2005.
-    Độc lập: Không bị chi phối hoặc tác động bởi lợi ích vật chất, tinh thần làm ảnh hưởng đến sự trung thực, khách quan và độc lập trong nghề nghiệp.
-    Chính trực: Thẳng thắn, trung thực và có chính kiến rõ ràng.
-    Khách quan: Công bằng, tôn trọng sự thật và không được thành kiến, thiên vị.
-    Năng lực chuyên môn và tính thận trọng: Duy trì, cập nhật và nâng cao kiến thức trong hoạt động nghề nghiệp, làm việc với sự thận trọng cao nhất.
-    Tính bảo mật: Bảo mật thông tin trong quá trình thực hiện nghề nghiệp.
-    Tư cách nghề nghiệp: Trau dồi và bảo vệ uy tín nghề nghiệp.
-    Tuân thủ chuẩn mực chuyên môn: Tuân thủ những kỹ thuật và chuẩn mực chuyên môn của nghề nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.
· Phẩm chất đạo đức xã hội
-    Có trách nhiệm với công việc, khách hàng, cộng đồng, xã hội và môi trường.
-    Tuân thủ luật pháp và các quy định của nhà nước, xã hội, cộng đồng.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 
 Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành cử nhân cao đẳng ngành Logistics, có các cơ hội:
- Làm việc tại các nhà cung cấp dịch vụ giao nhận và Logistics, hãng tàu, hãng hàng không, công ty chuyển phát nhanh, giao hàng thương mại điện tử, công ty xuất nhập khẩu, đại lý thương mại, các nhà bán lẻ, các kho hàng, trung tâm phân phối, trung tâm Logistics…
- Với kiến thức nền tảng và quá trình phấn đấu, người học có cơ hội học tập, thăng tiến, phát triển tới các vị trí cao hơn trong ngành Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng.
- Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC
Số lượng môn học : 39
Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 100 tín chỉ
Khối lượng các môn học chung/đại cương: 525 giờ
Khối lượng các môn học chuyên môn: 2.595 giờ
Khối lượng lý thuyết: 825 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1.770 giờ
3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số giờ
	Trong đó

	
	
	
	 
	Lý thuyết
	Thực hành/   thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	30
	525
	240
	255
	30

	CTC304
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	75
	41
	29
	5

	CTC305
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	30
	18
	10
	2

	CBC305
	Giáo dục thể chất
	2(0,2,1)
	60
	5
	51
	4

	CBC307
	Giáo dục quốc phòng và An ninh
	4(3,1,7)
	75
	36
	35
	4

	TTC301
	Tin học
	4(1,3,4)
	75
	15
	58
	2

	CBC301
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	40
	14
	24
	2

	CBC302
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	40
	14
	24
	2

	CBC303
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	40
	14
	24
	2

	CBC304
	Tiếng Anh 4
	2(2,0,4)
	30
	28
	0
	2

	KTC301
	Kỹ năng mềm
	4(4,0,8)
	60
	55
	0
	5

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	70
	2070
	517
	1515
	38

	II.1
	Môn học cơ sở
	17
	360
	198
	150
	12

	Môn học bắt buộc
	17
	360
	198
	150
	12

	KTC347
	Kỹ năng làm việc với máy móc thiết bị
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	KTC350
	Logistics cơ bản
	4(3,1,7)
	75
	43
	30
	2

	KTC349
	Dịch vụ khách hàng
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	KTC352
	Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	KTC355
	Dịch vụ kho hàng và trung tâm phân phối
	4(3,1,7)
	75
	43
	30
	2

	KTC342
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành
	53
	1710
	319
	1365
	26

	Môn học bắt buộc
	45
	1530
	267
	1245
	18

	KTC353
	Điều hành vận tải
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	KTC354
	Nghiệp vụ ngoại thương
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	KTC356
	Bao bì – Đóng gói hàng hoá
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	KTC357
	Dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế
	4(2,2,5)
	90
	28
	60
	2

	KTC358
	Rủi ro bảo hiểm
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KTC359
	Vận tải đa phương thức
	4(3,1,7)
	75
	43
	30
	2

	KTC360
	Nghiệp vụ hải quan
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	KTC366
	Quản trị kho hàng 
	4(3,1,7)
	75
	43
	30
	2

	KTC369
	Quản trị logistics 
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	KTC3359
	Thực hành nghiệp vụ Logistics
	3(0,3,0)
	90
	 
	90
	 

	KTC370
	Đồ án chuyên ngành 1
	1(0,1,0)
	45
	 
	45
	 

	KTC374
	Đồ án chuyên ngành 2
	1(0,1,0)
	45
	 
	45
	 

	KTC375
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	270
	 
	270
	 

	KTC3283
	Thực tập doanh nghiệp 1 (**)
	6(0,4,0)
	270
	 
	270
	 

	KTC3360
	Đồ án tốt nghiệp (**)
	1(0,1,0)
	45
	 
	45
	[bookmark: _GoBack] 

	Môn học tự chọn (Chọn 4 trong 8 môn học)
	8
	180
	52
	120
	8

	KTC310
	Thuế xuất nhập khẩu
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KTC334
	Thanh toán quốc tế
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KTC348
	Marketing dịch vụ Logistics
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KTC351
	Quản trị tài chính
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KTC361
	Công nghệ thông tin trong Logistics
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KTC365
	Nhận thức về hàng hóa nguy hiểm
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KTC367
	Quản trị xuất nhập khẩu
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KTC368
	Kinh doanh quốc tế
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	Tổng cộng
	100
	2595
	757
	1770
	68


4. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY:
	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC307
	Giáo dục quốc phòng và An ninh 
	4(3,1,7)
	
	

	2
	CBC305
	Giáo dục thể chất 
	2(0,2,1)
	
	

	3
	CTC304
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	4
	KTC301
	Kỹ năng mềm 
	4(4,0,8)
	
	

	5
	KTC150
	Logistics cơ bản
	4(3,1,7)
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	20
	
	

	6
	TTC301
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	7
	KTC347
	Kỹ năng làm việc với máy móc thiết bị (**)
	3(2,1,5)
	
	

	8
	KTC349
	Dịch vụ khách hàng (**)
	3(2,1,5)
	
	

	9
	KTC356
	Bao bì – Đóng gói hàng hoá (**)
	3(2,1,5)
	
	

	10
	KTC366
	Quản trị kho hàng (**)
	4(3,1,7)
	KTC350(a)
	

	11
	KTC352
	Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu
	3(2,1,5)
	KTC366(a)
	

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 4 môn học)
	4
	
	

	12
	KTC348
	Marketing dịch vụ Logistics
	2(1,1,3)
	KTC350(a)
	

	13
	KTC351
	Quản trị tài chính
	2(1,1,3)
	
	

	14
	KTC334
	Thanh toán quốc tế
	2(1,1,3)
	
	

	15
	KTC367
	Quản trị xuất nhập khẩu (**)
	2(1,1,3)
	
	

	Học kỳ 3
	26
	
	

	Môn học bắt buộc
	26
	
	

	16
	CTC305
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	17
	CBC301
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	18
	CBC302
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	
	

	19
	CBC303
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	
	

	20
	CBC304
	Tiếng Anh 4
	2(2,0,4)
	
	

	21
	KTC354
	Nghiệp vụ ngoại thương
	3(2,1,5)
	KTC334(a)
	

	22
	KTC355
	Dịch vụ kho hàng và trung tâm phân phối 
	4(3,1,7)
	KTC366(a)
	

	23
	KTC370
	Đồ án chuyên ngành 1
	1(0,1,0)
	
	

	24
	KTC3359
	Thực hành nghiệp vụ Logistics
	3(0,3,0)
	
	 

	25
	KTC360
	Nghiệp vụ hải quan
	3(2,1,5)
	KTC354(a)
	

	Học kỳ 4
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	19
	
	

	26
	KTC353
	Điều hành vận tải
	3(2,1,5)
	KTC350(a)
	

	27
	KTC357
	Dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế
	4(2,2,5)
	KTC352(a)
KTC354(a)
	

	28
	KTC358
	Rủi ro bảo hiểm
	2(1,1,3)
	
	

	29
	KTC359
	Vận tải đa phương thức
	4(3,1,7)
	KTC353(b)
	

	30
	KTC369
	Quản trị Logistics (**)
	3(2,1,5)
	KTC350(a)
	

	31
	KTC374
	Đồ án chuyên ngành 2
	1(0,1,0)
	KTC370(a)
	

	32
	KTC342
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 4 môn học)
	4
	
	

	33
	KTC365
	Nhận thức về hàng hóa nguy hiểm
	2(1,1,3)
	
	

	34
	KTC310
	Thuế xuất nhập khẩu
	2(1,1,3)
	
	

	35
	KTC368
	Kinh doanh quốc tế
	2(1,1,3)
	KTC334(a)
	

	36
	KTC361
	Công nghệ thông tin trong Logistics
	2(1,1,3)
	
	

	Học kỳ 5
	11
	
	

	Môn học bắt buộc
	11
	
	

	37
	KTC375
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	38
	KTC3283
	Thực tập doanh nghiệp 1 (**)
	6(0,6,0)
	
	

	39
	KTC3360
	Đồ án tốt nghiệp (**)
	5(0,5,0)
	
	

	
	Tổng cộng
	100
	
	


5. Hướng dẫn sử dụng chương trình:
5.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  
- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;
- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm phù hợp.
5.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học:
Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Quyết định số 696/QĐ-LTT-ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
5.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:
Xét công nhận tốt nghiệp thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Quyết định số 696/QĐ-LTT-ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng Kỹ sư thực hành, chương trình chất lượng cao cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.
5.4. Các chú ý khác (nếu có)
Các môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh, Kỹ năng mềm và Thực tập Doanh nghiệp không tính vào điểm trung bình chung học tập nhưng là môn học điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp.
Môn học Thực tập Doanh nghiệp có số tín không tính vào tổng số tín chỉ trong chương trình. Tùy theo chuyên môn của từng ngành, nghề, Trưởng khoa có thể chọn 1 trong các hình thức sau để thực hiện:
· Thực tập tại Doanh nghiệp.
· Thực tập tại các Xưởng chuyên môn hoặc các Trung tâm Doanh nghiệp liên kết đặt tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.
· Tham gia các Câu lạc bộ chuyên ngành tại khoa.
· Thực hiện các mô hình, dự án do khoa triển khai.
Các môn học gắn dấu (**) học tại Doanh nghiệp.
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng    năm 2022
	HIỆU TRƯỞNG


	Phạm Hữu Lộc

SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÔN HỌC 
TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
Tên ngành, nghề: Logistics
 	Mã ngành, nghề: 
Giáo dục chính trị
Giáo dục quốc phòng An ninh (*)
HỌC KỲ 1
Giáo dục thể chất (*)
2 môn tự chọn
HỌC KỲ 2
Kỹ năng mềm (*)
Dịch vụ khách hàng
Logistics cơ bản
Pháp luật
HỌC KỲ 3
Điều hành vận tải
Dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế
Vận tải đa phương thức
2 môn tự chọn
Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu
Quản trị kho hàng
Đồ án CN 2
Bao bì - Đóng gói hàng hoá 
Thực tập doanh nghiệp

Rủi ro bảo hiểm
Kỹ năng làm việc với máy móc thiết bị
Quản trị Logistics
Thực tập tốt nghiệp

Tin học (*) 
Nghiệp vụ ngoại thương
Nghiệp vụ hải quan
Dịch vụ kho hàng và trung tâm phân phối
Thực hành nghiệp vụ Logistics
Đồ án CN 1
Tiếng anh 1
Tiếng anh 2
Tiếng anh 3
Tiếng anh 4
Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
Đồ án tốt nghiệp

HỌC KỲ 4
HỌC KỲ 5


		












	


			





TỔNG HỢP CÁC MÔN HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH LOGISTICS CAO ĐẲNG
1.KỸ NĂNG LÀM VIỆC VỚI MÁY MÓC THIẾT BỊ
Tổng quan về Máy móc và Thiết bị: Lập kế hoạch, mua, bố trí, sử dụng và bảo trì thiết bị. Hiểu và trình bày được các kiến ​​thức cơ bản liên quan đến kỹ năng làm việc trong ngành dịch vụ logistics. Làm việc trên hệ thống máy tính, thu thập thông tin, tính toán các thông số về tải trọng, kích thước, thời gian, loại tiền. Nhập dữ liệu, đánh máy chứng từ, tờ khai hải quan, in, copy,… trong ngoại thương. Đóng gói, đóng kiện, chằng buộc, điều khiển máy xếp dỡ trong hoạt động logistics.
Sử dụng máy in tài liệu, máy scan, điện thoại, máy photocopy, máy in, máy quét mã vạch. Yêu cầu cơ bản (an toàn, kinh tế) khi làm việc ở nơi có phương tiện vận chuyển, thiết bị hiện trường tiếp cận an toàn: container, pallet, xe nâng, cần cẩu, máy đóng gói, xe kéo, xe tải. - Phân biệt các khu vực chức năng và thiết bị chuyên dụng tại cảng biển và cảng hàng không, kho bãi…
2. LOGISTICS CƠ BẢN
Cung cấp cho học viên kiến ​​thức để giải thích các khái niệm chính về ngành, vai trò và tầm quan trọng của ngành logistics đối với nền kinh tế và từng tổ chức, các mô hình dịch vụ chính và xu hướng phát triển của chúng. Ngoài ra, khóa học còn giúp học viên cập nhật những thông tin thiết thực về tình hình phát triển dịch vụ logistics tại Việt Nam và ASEAN.
 Sau khi hoàn thành khóa học Logistics Căn bản, học viên sẽ có thể: Giải thích được các khái niệm chính về ngành, vai trò và tầm quan trọng của ngành logistics đối với nền kinh tế và từng tổ chức. Hiểu rõ các mô hình dịch vụ trọng điểm và hướng phát triển của ngành logistics.
3.DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Là môn học nền tảng trong chương trình Logistics. Bởi trong bất kỳ ngành dịch vụ nào, việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng luôn được các công ty đặt lên hàng đầu. Và dịch vụ khách hàng trong logistics cũng là mối quan tâm hàng đầu trong ngành logistics. Có 2 yếu tố quan trọng: Lòng trung thành của khách hàng và tỷ lệ khách hàng tái sử dụng dịch vụ logistics là thước đo thành công của mỗi doanh nghiệp trong việc chăm sóc khách hàng. Với thời lượng 60 giờ, trong đó có đến 50% thời lượng là thực hành, sẽ cung cấp cho người học các nội dung về các loại hình dịch vụ khách hàng, chiến lược dịch vụ khách hàng, triển khai dịch vụ khách hàng, đo lường hiệu suất.
Qua đó hướng người học nắm được những vấn đề chung về dịch vụ khách hàng và trọng tâm là dịch vụ khách hàng trong logistics, đồng thời vận dụng những kiến ​​thức đã học về dịch vụ khách hàng vào hoạt động của công ty logistics
4. QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU
Kiến thức: Thể hiện kiến ​​thức cơ bản về chuỗi cung ứng. Mô tả cấu hình mạng lưới phân phối. Thể hiện kiến ​​thức về quản lý hàng tồn kho và phân tán rủi ro, tích hợp chuỗi cung ứng. Trình bày chiến lược hậu cần và phân phối trong chuỗi cung ứng.
Kỹ năng: Vận dụng kiến ​​thức về quản lý chuỗi cung ứng để thiết kế mạng lưới phân phối nhằm giảm thiểu chi phí, thiết kế chiến lược hậu cần. Vận dụng kiến ​​thức về quản trị chuỗi cung ứng để làm bài tập tình huống và câu hỏi trắc nghiệm.
Năng lực tự chủ và tinh thần trách nhiệm: Có ý thức học tập theo phương pháp suy luận, gắn lý thuyết với thực hành. Học tập và nghiên cứu nghiêm túc khi xem xét một vấn đề trong lĩnh vực quản lý chuỗi cung ứng.
5. DỊCH VỤ KHO HÀNG VÀ TRUNG TÂM PHÂN PHỐI
Khóa học cung cấp cho học viên kiến ​​thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý kho và phân phối, các loại kho, hệ thống trang thiết bị trong kho, quản lý chi phí lưu kho
Sau khi hoàn thành khóa học học viên có thể: Hiểu và vận dụng kiến ​​thức để lựa chọn kho hàng tốt nhất cho doanh nghiệp của mình. Kiến thức chuyên môn về xe nâng hàng và giá cả các loại. Quản lý đơn hàng trong doanh nghiệp
6. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG VÀ TÀI NGUYÊN HIỆU QUẢ
Vị trí: Bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên là môn học nằm trong nhóm môn học cơ bản. “Bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên” là môn học phổ thông được giảng dạy cho tất cả các ngành, nghề đào tạo.
 Tính chất: Môn học này nhằm trang bị những kiến ​​thức, kỹ năng cơ bản về bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên. Môn học bắt buộc.
7. ĐIỀU HÀNH VẬN TẢI
Kiến thức: Hiểu và trình bày được những kiến ​​thức cơ bản về vận tải hàng hóa, hành lang vận tải, tuyến đường, các phương tiện vận tải thông dụng. Đây là kiến ​​thức tiên quyết cho môn học Forwarding. Vận tải quốc tế.
 Kỹ năng: Vận dụng kiến ​​thức để lựa chọn giải pháp vận tải phù hợp với yêu cầu vận chuyển hàng hóa trong nước và quốc tế, lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ, phương tiện, hàng hóa, chứng từ phù hợp.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Nhà nước và thực hiện đúng quy trình, nghiệp vụ vận tải
8. NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG
Kiến thức: Hiểu và giải thích được các kiến ​​thức cơ bản về hoạt động thương mại quốc tế, các bên liên quan trong thương mại, hợp đồng và quy trình thực hiện hợp đồng, chứng từ xuất nhập khẩu, các rủi ro vận chuyển và thanh toán quốc tế và các biện pháp phòng ngừa.
Kĩ năng: Vận dụng kiến ​​thức để biết cách lựa chọn các điều kiện cơ bản trong hợp đồng thương mại quốc tế; Biết cách thu thập đầy đủ thông tin và soạn thảo hợp đồng xuất nhập khẩu chuẩn; Biết các bước kinh doanh cần thiết để thực hiện hợp đồng và các tài liệu liên quan; Quy tắc giao hàng Incoterm 2010 và thanh toán bằng thư tín dụng được áp dụng.
Tự chủ và trách nhiệm: Lắng nghe, sẵn sàng tiếp nhận thông tin từ giáo viên. Tích cực tham gia học tập, luyện nghe, luyện nói, các hoạt động khác của lớp… Tự tin trong giao tiếp, đưa ra được quan điểm chính thông qua thảo luận nhóm
9.BAO BÌ – ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA
Khóa học cung cấp cho học viên kiến ​​thức chuyên môn về các loại bao bì khác nhau dùng để đóng gói hàng hóa vận chuyển và bảo quản; phương pháp đóng gói, chằng buộc, cách tối ưu hóa không gian xe thông qua tiêu chuẩn hóa đóng gói, kiến ​​thức về vật liệu và thiết bị đóng gói.
Sau khi hoàn thành khóa học Đóng gói, học viên sẽ có khả năng: Thực hiện được các thao tác lựa chọn vật liệu đóng gói, đóng gói, dán nhãn, bố trí cân bằng tải, chằng buộc, chèn ép,… Biết cách lưu trữ, vận chuyển và lưu kho an toàn, hiệu quả đối với Container và Pallet. Biết tổ chức vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng.
10. DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ
Môn học cung cấp cho sinh viên kiến ​​thức về các phương thức vận tải quốc tế phục vụ vận chuyển hàng hóa ngoại thương. Ví dụ: Các phương thức vận tải hàng hóa đường biển, đường hàng không, đường sắt, ô tô và đường sông,.... Ngoài ra, môn học còn giúp sinh viên có kiến ​​thức chuyên sâu về giao nhận vận tải xuất nhập khẩu và bảo hiểm hàng hóa trong hoạt động ngoại thương.
Sau khi học xong học viên có thể: Tự tổ chức quy trình vận chuyển và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. Hãy tự tính toán và đưa ra phương thức “tối ưu” để mua bảo hiểm cho hàng hóa xuất nhập khẩu.
11. RỦI RO BẢO HIỂM
Môn học này bao gồm các khái niệm về rủi ro, rủi ro ròng và rủi ro tích lũy, bảo hiểm vận tải hàng hóa, bảo hiểm người giao nhận; luật hang hải; Bảo hiểm hàng hải và Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu.
 Kiến thức: Hiểu khái niệm rủi ro và giải thích tại sao rủi ro khác với khả năng mất mát hoặc không chắc chắn; hiểu rõ quyền hạn và trách nhiệm của người vận chuyển; có khái niệm chung về vận tải đường biển; Biết các loại bảo hiểm quan trọng trong vận chuyển và phạm vi bảo vệ liên quan.
Kỹ năng: Kiến thức vận tải để nhận biết rủi ro và biện pháp quản lý, mua bảo hiểm vận tải đường bộ và người chịu trách nhiệm phụ trách dịch vụ vận tải quốc tế.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, hợp đồng bảo hiểm vận tải.
12. VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC
Học sinh sẽ tìm hiểu về vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật Liên Hợp Quốc và pháp luật Việt Nam, cũng như về các phương pháp, công cụ và thiết bị, nghĩa vụ pháp lý của các nhà cung cấp dịch vụ và vận tải đa phương thức trong ASEAN; tính toán chi phí và thời gian; Tạo báo giá cho phí và dịch vụ; Tạo tài liệu cho vận tải đa phương thức.
Học viên sau khi kết thúc khóa học sẽ có thể hiểu và nói rõ các dịch vụ vận tải đa phương thức, hệ thống thiết bị, chứng từ vận tải (vận đơn), giá cước, các kỹ năng cần có của người kinh doanh vận tải đa phương thức, các số liệu cập nhật về thị trường thực tế Việt Nam và ASEAN.
13. NGHIỆP VỤ HẢI QUAN
Môn học Nghiệp vụ hải quan sẽ cung cấp cho người học các nội dung về hành lang vận tải và sự phát triển của các vấn đề an ninh chuỗi cung ứng, các giải pháp được áp dụng ở các nước; các biện pháp đánh giá, phòng ngừa, đảm bảo an ninh. Từ đó vận dụng kiến ​​thức để khai báo Hải quan Việt Nam đồng thời tuân thủ các yêu cầu của Hải quan quốc tế; biết lựa chọn các loại thiết bị/hệ thống hoặc phương pháp bảo vệ con người và tài sản khỏi các mối đe dọa tiềm ẩn, từ trộm cắp, lừa đảo, cướp giật đến khủng bố trên các hành lang vận tải, cảng biển, sân bay, kho bãi, trung tâm phân phối,… Tuân thủ các quy định của pháp luật , vận tải, chủ hàng, quy trình quản lý của công ty
14. QUẢN TRỊ KHO HÀNG
Khóa học cung cấp cho học viên kiến ​​thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý kho và phân phối, các loại kho, hệ thống trang thiết bị trong kho, quản lý chi phí lưu kho. Sau khi hoàn thành khóa học học viên có thể: Hiểu và vận dụng kiến ​​thức để lựa chọn kho hàng tốt nhất cho doanh nghiệp của mình. Kiến thức chuyên môn về xe nâng hàng và giá cả các loại. Quản lý đơn hàng trong doanh nghiệp.
15. QUẢN TRỊ LOGISTICS
Quản lý hậu cần là một thành phần quản lý chuỗi cung ứng được sử dụng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng thông qua việc lập kế hoạch, kiểm soát và thực hiện việc di chuyển và lưu trữ hiệu quả thông tin, hàng hóa và dịch vụ liên quan từ điểm xuất phát đến điểm đến. Quản lý hậu cần giúp các công ty giảm chi phí và tăng cường dịch vụ khách hàng.
Giải thích các khái niệm trong logistics, vai trò và tầm quan trọng của ngành logistics đối với nền kinh tế và từng tổ chức
Nội dung của quản trị logistics bao gồm: Dịch vụ khách hàng, Hệ thống thông tin, tồn kho, quản lý nguyên vật liệu, vận chuyển, kho bãi, quản lý chi phí
Lựa chọn nhà cung cấp phù hợp với khả năng cung cấp phương tiện vận chuyển, chọn tuyến đường vận chuyển hiệu quả nhất, khám phá phương thức giao hàng hiệu quả nhất, sử dụng phần mềm và tài nguyên CNTT để xử lý thành thạo các quy trình liên quan
16. THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ LOGISTICS
Giúp học viên hiểu được việc thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận, vận chuyển, nhập kho, lưu kho, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói, đánh dấu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác liên quan đến hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao.
17. ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH 1
Kiến thức: Hiểu sâu kiến ​​thức trong hoạt động Kho bãi, Phân phối hàng hóa theo lý thuyết và thực tế.
Kỹ năng: Sau khi học xong môn học, sinh viên có thể thực hiện các quy trình tại kho, bao gồm: nhận hàng, cất hàng, chuẩn bị hàng, đóng gói hàng, chuyển hàng, chuẩn bị các chứng từ phù hợp.
Tự lực, trách nhiệm: Thực hiện nghiêm túc quy chế nghiệp vụ, quy trình hậu cần
18. ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH 2
Kiến thức: Nắm chắc kiến ​​thức đã học với thực tế hoạt động Kho bãi và Phân phối.
Kỹ năng: Sau khi học xong chương trình, học viên thực hiện được các quy trình trong kho từ nhận hàng, lưu hàng, đóng gói, đóng thùng, giải phóng hàng, lập chứng từ phù hợp.
Khả năng tự chủ, trách nhiệm: Tuân thủ nghiêm túc quy chế nghiệp vụ, quy trình hậu cần.
19. THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (**)
Kiến thức: Nắm vững kiến ​​thức đã học với thực tiễn về vận tải hàng hóa, hành lang vận tải, tuyến, phương tiện, phương thức vận tải, quy trình thực hiện dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế.
Kỹ năng: Sau khi hoàn thành chương trình, Học viên có thể tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng, lựa chọn giải pháp vận tải phù hợp với yêu cầu vận chuyển hàng hóa trong nước và quốc tế, lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ, phương tiện, lập chứng từ phù hợp.
Khả năng tự chủ, chịu trách nhiệm: Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Nhà nước và tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình, nghiệp vụ vận tải.
20. THỰC TẬP DOANH NGHIỆP 1 (**)
Thực tập doanh nghiệp là môn học được thực hiện sau các môn học chuyên ngành Logistics. Đây là môn học thực tế, chuyên ngành Logistics, tiếp cận việc triển khai tại các doanh nghiệp. Nâng cao nhận thức về chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng thực hành các công việc liên quan đến vấn đề logistics của doanh nghiệp để sau khi ra trường có kỹ năng vững vàng trong công việc.
21.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (**)
Đồ án tốt nghiệp là học phần được học sau tất cả các học phần nghiệp vụ của nghề kế toán doanh nghiệp và là cơ sở để xét tốt nghiệp cho người học trước khi tốt nghiệp.
Đặc điểm: Thông qua đợt thực tập tốt nghiệp, người học tiếp cận với thực tế công tác kế toán tài chính tại doanh nghiệp. Nâng cao nhận thức về chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện thành thạo các kỹ năng thực hành kế toán để sau khi ra trường có kỹ năng vững vàng thực hiện công việc kế toán trong doanh nghiệp.
22. THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
Thuế xuất nhập khẩu thuộc nhóm đối tượng cơ bản. Môn học có vị trí quan trọng trong khoa học kinh tế nói chung và ngành logistics nói riêng. Khóa học thuế xuất nhập khẩu nhằm bổ trợ cho các đối tượng chuyên môn của nghiệp vụ và áp dụng vào thực tiễn công việc của doanh nghiệp.
Sau khi học xong môn học thuế xuất nhập khẩu, học viên có thể: Nhận biết và phân loại các loại thuế liên quan khi xuất nhập khẩu. Nắm rõ các quy định về kê khai thuế, thời điểm tính thuế, nộp thuế xuất nhập khẩu. Tính và nộp thuế ở khâu xuất nhập khẩu.
23. THANH TOÁN QUỐC TẾ
Môn học này là môn học tự chọn, cung cấp cho sinh viên những kiến ​​thức cơ bản về các hình thức và phương thức thanh toán quốc tế hiện nay.
Kiến thức: Cung cấp kiến ​​thức cơ bản về thanh toán quốc tế: Khái niệm tỷ giá hối đoái, Điều kiện thương mại quốc tế, Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối hiện nay, Phương tiện thanh toán, Phương thức thanh toán.
Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng thực hiện các nghiệp vụ thanh toán quốc tế.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Vận dụng linh hoạt từng nghiệp vụ thanh toán nhằm mang lại hiệu quả cao nhất, Tiếp cận và giải quyết các bài toán kinh tế hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.
24.MARKETING DỊCH VỤ LOGISTICS
Môn học bao gồm các phần chính là Phân khúc thị trường dịch vụ Logistics; phát triển cơ sở dữ liệu khách hàng; Các chiến lược tiếp cận tiêu biểu; Phương tiện truyền thông; Xây dựng thương hiệu hậu cần; Dự báo nhu cầu và tiêu chuẩn dịch vụ; Báo giá và thuyết phục khách hàng. Sau khi hoàn thành khóa học Marketing dịch vụ Logistic, người học nắm được các kiến ​​thức chuyên môn về marketing và kinh doanh dịch vụ logistics, kiến ​​thức về thị trường và nhu cầu khách hàng, xu hướng phát triển của dịch vụ, phương pháp quảng bá, tiếp cận và giới thiệu dịch vụ đến khách hàng. Người học phải vận dụng kiến ​​thức đã học để thiết kế các chương trình khảo sát nhu cầu, tâm lý khách hàng; xây dựng kế hoạch tiếp thị, khuyến mãi cho dịch vụ, xây dựng thương hiệu thông qua các biện pháp đơn giản; Kỹ năng làm báo giá, thuyết phục khách hàng chấp nhận dịch vụ thuê ngoài.
Để học tốt khóa học này, người học cần có thái độ tích cực, thân thiện, chuyên nghiệp và thuyết phục trước khách hàng, trung thực, tuân thủ quy chế quản lý của công ty, tôn trọng đồng nghiệp, đối tác và đối thủ cạnh tranh.
25. QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
Kiến thức: Trình bày được những kiến ​​thức cơ bản về quản trị tài chính doanh nghiệp. Phân tích thông tin phục vụ cho nhà quản lý trong việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch và quản lý hoạt động tài chính trong doanh nghiệp. Phân tích lợi nhuận và doanh thu cho một doanh nghiệp.
Kỹ năng: Thu thập thông tin tài chính phục vụ cho việc ra quyết định kinh doanh. Tính toán các tiêu chí về chi phí, cấu trúc vốn, định giá cổ phiếu, trái phiếu... Ứng dụng thông tin tài chính trong việc ra quyết định kinh doanh thực tế.
Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ làm việc tích cực, chủ động sáng tạo và có tác phong công nghiệp.
26. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG LOGISTICS
Kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến ​​thức chuyên môn về công nghệ thông tin và truyền thông ứng dụng trong lĩnh vực logistics, bao gồm vận tải, kho bãi, Cơ chế một cửa quốc gia, Hệ thống một cửa ASEAN, ERP của người gửi hàng và hãng vận tải.
Kỹ năng: Vận dụng kiến ​​thức để sử dụng các hệ thống điển hình như TMS, WMS, VNACCS, ERP đáp ứng yêu cầu quản lý dữ liệu, truy xuất trạng thái, tra cứu, kiểm đếm, quản lý tồn kho, khai báo hải quan, đặt chỗ,...
Khả năng tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, chuyên nghiệp và chắc chắn với tinh thần trách nhiệm cao; Tuân thủ các quy định của pháp luật, người vận chuyển, chủ hàng, quy trình quản lý của công ty
27. NHẬN THỨC VỀ HÀNG HÓA NGUY HIỂM
Khóa học này bao gồm Quy định về vận chuyển và bảo quản hàng nguy hiểm bằng đường hàng không của ICAO/IATA/FIATA (DGR); Quy định về hàng nguy hiểm bằng đường biển của IMO (IMDG); Quy định về hàng hóa nguy hiểm trên đường sắt/đường bộ (ADN); Nhận dạng, phân loại, đóng gói, đánh dấu và dán nhãn; Tuyên bố chính thức. Sau khi học xong môn học này, người học hiểu, nhận biết được hàng nguy hiểm và các quy định về vận chuyển, bảo quản bằng các phương thức vận tải; cách nhận biết, phân loại, đóng gói, bảo quản và kê khai tài liệu; cách xử lý vấn đề. Người học phải vận dụng kiến ​​thức để phân loại, kiểm tra bao bì, nhãn mác, dấu hiệu cảnh báo, kê khai đúng quy định để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển, bảo quản; biết cách phòng ngừa và xử lý khi có sự cố đối với hàng nguy hiểm. Để học tốt khóa học này, người học cần có tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, có tác phong chuyên nghiệp, chắc chắn với tinh thần trách nhiệm cao; Tuân thủ các quy định của pháp luật, người vận chuyển, người gửi hàng, quy trình quản lý của công ty
28. QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU
Là môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo của ngành Logistic. Tính chất, Môn học trang bị cho sinh viên kiến ​​thức về quản trị xuất nhập khẩu bao gồm các nội dung: Tổng quan về xuất nhập khẩu; Xây dựng quy trình nghiệp vụ xuất nhập khẩu; Kiến thức về tập quán thương mại quốc tế; Kỹ thuật lập hợp đồng kinh doanh xuất nhập khẩu; Chiến lược đàm phán thành công trong kinh doanh xuất nhập khẩu.
29. KINH DOANH QUỐC TẾ
Kinh doanh quốc tế là môn học cơ sở được bố trí giảng dạy sau khi học xong các môn học đại cương. Trong nhóm các môn học cơ bản, môn Kinh doanh quốc tế được sắp xếp sau các môn học: Kinh tế vi mô, Nguyên lý thống kê. Bản chất, môn Kinh doanh quốc tế nghiên cứu những kiến ​​thức cơ bản về kinh doanh quốc tế làm cơ sở để sinh viên lĩnh hội các môn học chuyên sâu của nghề






































